	PHÒNG GD&ĐT LONG BIÊN

TRƯỜNG THCS GIA THỤY

ĐỀ SỐ 2
	ĐỀ THI HỌC KÌ II MÔN HÓA 8
Năm học: 2017- 2018
Ngày thi: 21 / 4 / 2018
Thời gian làm bài: 45 phút


Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Ghi ra giấy kiểm tra các chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước các phương án trả lời đúng.
Câu 1. Nhóm chất chỉ gồm các axit là:

	A. HCl, HNO3, H2S, H3PO4
	C. HCl, Ba(OH)2, NaCl, CuO

	B. Fe2O3, Fe(OH)2, HCl, Ba(OH)2
	D. CuO, P2O5, HNO3, H3PO4


Câu 2. Nhóm chất chỉ gồm các bazơ là:

	A. SO3, Fe2(SO4)3, Al(OH)3, Ca(HCO3)2
	C. H3PO4, NaOH, H2S, NaHCO3,

	B. Fe(OH)2, Ba(OH)2, NaOH, Al(OH)3
	D. NaCl, CuO, P2O5, HNO3


Câu 3. Nhóm chất chỉ gồm các muối là:

	A. CaCO3, SO3, Fe2(SO4)3, Al(OH)3
	C. CaCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, NaCl

	B. NaCl, CuO, P2O5, HNO3
	D. HCl, Ba(OH)2, NaCl, CuO


Câu 4. Ở 25oC độ tan của đường là 204g
1. Cho 450 g đường vào 200 g nước (ở 25 oC) rồi khuấy đều ta thấy:

	A. Dung dịch nước đường bão hòa
	C. Đường tan hết

	B. Dung dịch nước đường chưa bão hòa
	D. Đường không tan hết


2. Cho 304 g đường vào 200 g nước (ở 25 oC) rồi khuấy đều ta thấy:

	A. Dung dịch nước đường bão hòa
	C. Đường tan hết

	B. Dung dịch nước đường chưa bão hòa
	D. Đường không tan hết


3.  Ở 25 oC, 200 g nước hòa tan được tối đa số gam đường là:
	A. 204 g 
	C. 404 g

	B. 408 g
	D. 400 g


Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 5. (2 điểm). Cho các chất sau: K2O, Na, SO3, CuO, Zn
a. Những chất nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

b. Những chất nào tác dụng được với dung dịch axit HCl để điều chế H2 trong PTN ?

Viết PTHH xảy ra?
Câu 6. (2 điểm). Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong các chất bột: CaO, Al2O3, P2O5. Hãy trình bày phương pháp nhận biết chất đựng trong mỗi lọ ?
Câu 7. (2,5 điểm) Cho kim loại sắt tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch H2SO4 thấy tạo ra 2,24 lít khí H2 (đktc)

a. Tính khối lượng kim loại sắt tham gia phản ứng ?

b. Tính khối lượng của muối thu được sau phản ứng ?

c. Tính CM của dung dịch sau phản ứng ? (Sau phản ứng thể tích dung dịch coi như không đổi)
Câu 8 (0,5 điểm) Tại sao khi leo lên núi cao ta thấy khó thở ?

(Cho Fe = 56; Zn = 65; Al = 27; H = 1; S= 32; O = 16)
Học sinh nộp lại đề sau khi kiểm tra
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Phần I. Trắc nghiệm (3,0 điểm). Ghi ra giấy kiểm tra các chữ cái (A, B, C hoặc D) đứng trước các phương án trả lời đúng.
Câu 1. Nhóm chất chỉ gồm các axit là:

	A. Fe2O3, Fe(OH)2, HCl, Ba(OH)2
	C. HCl, Ba(OH)2, NaCl, CuO

	B. HCl, HNO3, H2S, H3PO4
	D. CuO, P2O5, HNO3, H3PO4


Câu 2. Nhóm chất chỉ gồm các bazơ là:

	A. SO3, Fe2(SO4)3, Al(OH)3, Ca(HCO3)2
	C. Fe(OH)2, Ba(OH)2, NaOH, Al(OH)3

	B. H3PO4, NaOH, H2S, NaHCO3
	D. NaCl, CuO, P2O5, HNO3


Câu 3. Nhóm chất chỉ gồm các muối là:

	A. CaCO3, SO3, Fe2(SO4)3, Al(OH)3
	C. HCl, Ba(OH)2, NaCl, CuO 

	B. NaCl, CuO, P2O5, HNO3
	D. CaCO3, NaHCO3, Ca(HCO3)2, NaCl


Câu 4. Ở 25 oC độ tan của muối ăn là 36g
1. Cho 80 g muối ăn vào 200 g nước (ở 25 oC) rồi khuấy đều ta thấy:

	A. Dung dịch muối ăn chưa bão hòa
	C. Muối ăn tan hết

	B. Dung dịch muối ăn bão hòa
	D. Muối ăn không tan hết


2. Cho 70 g muối ăn vào 200 g nước (ở 25 oC)  rồi khuấy đều ta thấy:

	A. Dung dịch muối ăn chưa bão hòa
	C. Muối ăn tan hết

	B. Dung dịch muối ăn bão hòa
	D. Muối ăn không tan hết


3.  Ở 25 oC, 200 g nước hòa tan được tối đa số gam muối ăn là:
	A. 36 g 
	C. 72 g

	B. 108 g
	D. 76 g


Phần II: Tự luận (7,0 điểm)

Câu 5. (2 điểm). Cho các chất sau: CaO, K, P2O5, Fe2O3, Fe
a. Những chất nào tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường?

b. Những chất nào tác dụng được với dung dịch axit HCl để điều chế H2 trong PTN ?

Viết PTHH xảy ra?
Câu 6. (2 điểm). Có 3 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng 1 trong các chất bột: BaO, Al2O3, P2O5. Hãy trình bày phương pháp nhận biết chất đựng trong mỗi lọ ?
Câu 7. (2,5 điểm) 
Cho kim loại nhôm phản ứng vừa đủ với 219 gam dung dịch HCl 10%.

a. Tính khối lượng kim loại nhôm tham gia phản ứng?

b. Tính khối lượng muối tạo thành?

c. Tính C% của dung dịch sau phản ứng?
Câu 8 (0,5 điểm) Tại sao người ta thường sục khí vào bể nuôi cá cảnh ?

                             (Cho Fe = 56; Zn = 65; Al = 27; H = 1; Cl= 35,5)
Học sinh nộp lại đề sau khi kiểm tra
